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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang,

 quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh




Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định) và báo cáo Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII thông qua Luật đầu tư số 67/2014/QH13, có hiệu lực kể ngày 01/7/2015; ngày 22/11/2016, tại kỳ hoppj thứ 2 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13, trong đó quy định:

- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Khoản 1 Điều 7); 
- Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại Phụ lục 4 được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (Khoản 3 Điều 7)";
- Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng (Phụ lục 4 Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1078/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định trên.
Từ những vấn đề trên, việc Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quân quốc phòng, an ninh trong những năm qua.
2. Quân điểm chỉ đạo
- Đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư năm 2014; đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 (sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Quốc phòng năm 2005; Luật Công an nhân dân năm 2014; các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Kế thừa những quy định về quản lý vũ khí quân dụng tại Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 về việc ban hành danh mục văn bản để ban hành mới, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 267/QĐ-BQP ngày 04/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); tổ chức các cuộc họp thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập nhằm hoàn thiện các nội dung chính của dự thảo; ngày 14/8/2017, Bộ Quốc phòng có Công văn số 9410/BQP-PC lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị định, đồng thời, đăng tải hồ sơ nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan, Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 06 chương, 38 điều, cụ thể như sau:
1. Chương I: Quy định chung (gồm 07 điều, từ Điều 1 đến Điều 7)
 Quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc, phương thức hoạt động; Thẩm quyền giao nhiệm vụ cho phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp rắp, sửa chữa, cải tiến, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao và dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên dùng, các hành vi bị nghiêm cấm.

2. Chương II: Điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (gồm 03 mục 08 điều, từ Điều 8 đến Điều 15)
Quy định về: Điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để hoạt động kinh doanh.
Cơ quan soạn thảo đã đưa các nội dung hướng dẫn quy định tại Điều 17 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 2 tháng 6 năm 2017 “tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; các doanh nghiệp khác khi có đủ điều kiện được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa vũ khí”.  
Về quy định về mức vốn: các doanh nghiệp kinh doanh quân trang; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nguồn vốn tối thiểu là 100 tỷ đồng hoặc doanh thu của năm trước liền kề tối thiểu là 300 tỷ đồng.  Do lĩnh vực kinh doanh này đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực tài chính, kinh nghiệm để tham gia hoạt động kinh doanh, vì vậy cơ quan soạn thảo đề xuất doanh nghiệp kinh doanh quân trang, vũ khí quân dựng,  trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải có quy mô lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh quân dụng, do đây là các sản phẩm lưỡng dụng vì vậy, cơ quan soạn thảo chỉ yêu cầu mức vốn tổi thiểu bằng mức tổng mức đầu tư thấp nhất của dự án nhóm B để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp các mặt hàng quân dụng.
3. Chương III: Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  (gồm 03 mục, 19 điều, từ Điều 16 đến Điều 30)
Quy định về: Thẩm quyền cấp, hồ sơ đề nghị cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quân trang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao và dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
4. Chương IV: Chế độ thanh tra, kiểm tra và bảo mật thông tin (gồm 02 điều, Điều 31 và Điều 32)
Quy định về: chế độ thanh tra và bảo mật thông tin.
5. Chương V: Trách nhiệm của các Bộ,Ngành, địa phương và doanh nghiệp  (gồm 03 điều, từ Điều 33 đến Điều 36)

 Quy định về: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
6.  Chương VI: Điều khoản thi hành, (gồm 2 điều, từ Điều 37 đến Điều 38)
 Quy định về: Hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp; hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành.
Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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